
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Tên tổ Phòng thi Ca thi Ghi chú

1 2450910065 Trần Đình Minh
Y2 Dinh 

dưỡng
49 205A 09h45

2 2450910080 Hà Thị Thu Phương
Y2 Dinh 

dưỡng
49 205A 09h45

3 2450910092 Tạ Đình Thắng
Y2 Dinh 

dưỡng
49 205A 09h45

4 2450910098 Nguyễn Quỳnh Trang
Y2 Dinh 

dưỡng
49 205A 09h45

5 2450910013 Nguyễn Kim Bích
Y2 Dinh 

dưỡng
50 205A 09h45

6 2450910058 Trần Khánh Ly
Y2 Dinh 

dưỡng
50 205A 09h45

7 2450910100 Vũ Thị Thùy Trang
Y2 Dinh 

dưỡng
50 205A 09h45

8 2354010053 Trần Ngọc  Linh
Y2 Dinh 

dưỡng
51 205A 09h45

9 2450910060 Nguyễn Mai Lộc
Y2 Dinh 

dưỡng
51 205A 09h45

10 2450910066 Trần Huệ My
Y2 Dinh 

dưỡng
51 205A 09h45

11 2450910112 Bùi Hải Yến
Y2 Dinh 

dưỡng
51 205A 09h45

12 2450910034 Vũ Thị Ngọc Hòa
Y2 Dinh 

dưỡng
52 205A 09h45

13 2450910051 Ngô Trần Ngọc Linh
Y2 Dinh 

dưỡng
52 205A 09h45

14 2450910093 Bùi Thị Thu Trang
Y2 Dinh 

dưỡng
52 205A 09h45

ĐỐI TƯỢNG : Y2 DINH DƯỠNG - LẦN 2 (2025-2026)

2. Địa điểm: Nhà A6

Chú ý : Sinh viên phải có mặt trước giờ thi 15 phút

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

TT KHẢO THÍ & ĐBCLGD

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI MÔN : SLB MD

HÌNH THỨC THI : TRẮC NGHIỆM TRÊN MÁY TÍNH BẢNG

1. Thời gian : Thứ 6 ngày 17 tháng 07 năm 2026

Trang 1 / 1


